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PHIẾU HỌC TẬP – MÔN LỊCH SỬ 12
BÀI 11 (TIẾT 14) 
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 

TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

- Sự xác lập của trật tự thế giới hai cực Yalta
- Chủ nghĩa xã hội đã vượt khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống thế giới.

- Sự phát triển mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La tinh.
- Hệ thống đế quốc chủ nghĩa có những biến đổi quan trọng:

+ Mỹ trở thành đế quốc giàu mạnh nhất, ráo riết thực hiện chiến lược toàn cầu nhằm thống trị thế giới.

+ Nền kinh tế các nước tư bản tăng trưởng liên tục, hình thành nên các trung tâm kinh tế lớn của thế giới.

+ Các nước tư bản có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, tiêu biểu là sự ra đời và phát triển của EU.
- Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng:

+ Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai phe mà đỉnh cao là Chiến tranh lạnh.

+ Phần lớn các quốc gia vẫn cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh, vừa hợp tác.

+ Sau Chiến tranh lạnh, thế giới chuyển dần sang xu thế đối thoại, hợp tác; nhưng vẫn còn những di chứng của Chiến tranh lạnh với nguy cơ bùng nổ các cuộc xung đột do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ…

- Cách mạng khoa học – công nghệ diễn ra với qui mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy.

II.
 Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh (Tích hợp Bài 9 và Bài 11)

	



* Luyện tập
Câu 1. Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.

B. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được hình thành.

C. Mỹ vươn lên trở thành siêu cường duy nhất.

D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh.

Câu 2. Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia, các nước đã điều chỉnh chiến lược lấy

A. Kinh tế làm trọng điểm. 



B. Chính trị làm trọng điểm.

C. Quân sự làm trọng điểm. 



D. Ngoại giao làm trọng điểm.

Câu 3. Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò chủ yếu của Liên hợp quốc trong việc giải quyết những biến động của tình hình thế giới hiện nay?

A. Là diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B. Thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực.

C. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo khi các thành viên gặp khó khăn.

D. Góp phần ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe loài người.

Câu 4. Nguyên tắc hoạt động nào dưới đây của tổ chức Liên hợp quốc được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm cường quốc.

C. Không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực với nhau.

D. Hợp tế có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Câu 5. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là:

A. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

B. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp.

Câu 6. Khi tham gia vào tổ chức ASEAN Việt Nam sẽ phải đối đầu với nguy cơ nào dưới đây?

A. Mất quyền tự chủ về kinh tế.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

C. Mất bản sắc dân tộc do sự hòa tan về văn hóa.

D. Không đủ tài nguyên xây dựng nền kinh tế công nghệ cao.

Câu 7. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1978 đến 1989 là:

A. Hai bên hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

B. Hai bên đối đầu căng thẳng.

C. Hai bên chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

D. ASEAN giúp nhân dân ba nước Đông Dương chống Mỹ.
Câu 8. Nhận định nào sau đây phản ảnh không đúng về giai cấp vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Trưởng thành. 


B. Chưa trưởng thành. 

C. Không đủ sức lãnh đạo. 

D. Trưởng thành nhưng không đủ sức lãnh đạo.

Câu 9. Nhận xét điểm chung trong chính sách đối ngoại của Mĩ qua các đời Tổng thống từ năm 1945 đến năm 2000 là:

A. Hình thức thực hiện khác nhau, nhưng có cùng tham vọng muốn làm bá chủ thế giới.

B. Tiến hành chạy đua vũ trang và chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và khống chế các nước đồng minh.

D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?
A. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.

B. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.

D. Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp.

Câu 11. Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954

A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.            
B. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp.

C. Từng bước thay chân quân Pháp.                                
D. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.
Câu 12. Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. làm xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây ở châu Âu.

B. buộc Mỹ phải chấm dứt Chiến tranh lạnh với Liên Xô.

C. góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

D. tạo cơ sở hình thành các liên minh kinh tế - quân sự.

Câu 13. Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

A. phát triển kinh tế.

B. hội nhập quốc tế.

C. phát triển quốc phòng.             
D. ổn định chính trị.

Câu 14. Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là

A. tư bản tài chính xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới.

B. các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời.

C. sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU).
D. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.
II. Tự luận
Câu 1. Giai đoạn lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, có thể phân kỳ như thế nào? Tại sao có sự phân kỳ đó?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Phong trào giải phóng dân tộc sau Thế chiến II có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới hay không? Tại sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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